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    BÁO CÁO

Kết quả khảo sát một số nội dung trong việc thực hiện chính sách,

pháp luật về xuất bản, in, phát hành sách giáo khoa giáo dục phổ thông

giai đoạn 2012 - 2017

Thực hiện chương trình công tác năm 2018, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội (Ủy ban VHGDTNTN&NĐ) đã thành lập Đoàn khảo sát một số nội dung trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về xuất bản, in, phát hành sách giáo khoa giáo dục phổ thông (SGK GDPT) giai đoạn 2012 - 2017. 
Đoàn khảo sát đã làm việc với lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông (Bộ TT&TT), Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GDĐT), Bộ Công thương; tổ chức khảo sát thực tế ở Tp Hà Nội, Tp Hồ Chí Minh, tỉnh Lâm Đồng; tổ chức tham vấn các chuyên gia và đề nghị các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo về các vấn đề thuộc phạm vi khảo sát. Trên cơ sở xem xét báo cáo của các Bộ,  địa phương
 và kết quả các cuộc làm việc, khảo sát, tham vấn nêu trên, Ủy ban VHGDTNTN&NĐ xin báo cáo kết quả khảo sát như sau:

Quá trình khảo sát việc xuất bản, in, phát hành SGK GDPT (không bao gồm các xuất bản phẩm liên quan: sách tham khảo, …) tập trung vào 2 vấn đề lớn: hệ thống văn bản pháp luật của nhà nước còn chồng chéo và việc quy định Bộ GDĐT chịu trách nhiệm chính trong biên soạn, in ấn và phát hành SGK liên quan đến cơ quan xuất bản của Bộ là Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN). 
I. CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRONG VIỆC BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT; CẤP PHÉP, BẢN QUYỀN VÀ THANH TRA, KIỂM TRA, XỬ LÝ VI PHẠM VỀ XUẤT BẢN, IN, PHÁT HÀNH SGK GDPT

1. Việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật về xuất bản, in, phát hành SGK GDPT
SGK GDPT là loại xuất bản phẩm đặc biệt của ngành giáo dục và được phát hành rộng rãi trên địa bàn cả nước. Hoạt động xuất bản, in, phát hành SGK GDPT chịu sự điều chỉnh của nhiều văn bản luật, như: Luật Xuất bản, Luật Giáo dục, Luật Thương mại, Luật Sở hữu trí tuệ, Luật Doanh nghiệp, Luật Đấu thầu, Luật Cạnh tranh... và nhiều văn bản hướng dẫn thi hành. 

Các luật nêu trên cùng hệ thống văn bản hướng dẫn đã tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho hoạt động xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm nói chung, SGK GDPT nói riêng. Tuy nhiên, thực tế cho thấy một số quy định về xuất bản, in, phát hành SGK còn bất cập như sau:

- Quy định về thẩm quyền của Bộ GDĐT trong việc biên soạn, xuất bản, in và phát hành SGK, giáo trình tại Khoản 3 Điều 99 Luật Giáo dục
 hiện hành được cho là nguyên nhân chính dẫn tới độc quyền trong hoạt động xuất bản, in, phát hành SGK GDPT trong những năm qua, làm cho hoạt động này thiếu tính cạnh tranh, công bằng. Mặc dù Luật Xuất bản 2012
 đã có một số quy định về điều kiện xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm nhưng thực tế chưa được thực hiện đầy đủ để khắc phục những bất cập nêu trên.

- Quy định về việc sử dụng chính thức, ổn định, thống nhất SGK trong giảng dạy, học tập ở các cơ sở GDPT (sử dụng một bộ SGK thống nhất trên cả nước) tại Khoản 3 Điều 29 Luật Giáo dục hiện hành không phù hợp với quy định “…thực hiện xã hội hóa biên soạn SGK; có một số SGK cho mỗi môn học” tại điểm g Khoản 3 Điều 2 Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội về đổi mới chương trình, SGK GDPT.
- Quy định về việc định giá, điều chỉnh giá bán lẻ xuất bản phẩm theo quy định pháp luật thuộc nhiệm vụ và quyền hạn của tổng giám đốc (giám đốc) nhà xuất bản tại điểm i Khoản 1 Điều 18 Luật Xuất bản 2012 và quy định việc quản lý, định giá bán SGK - danh mục hàng hóa do Nhà nước định giá, thuộc thẩm quyền của Bộ Tài chính tại Khoản 3 Điều 7 và Khoản 2 Điều 8 Luật Giá 2012 chưa thống nhất, làm ảnh hưởng đến tính chủ động, quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của nhà xuất bản. 
- Quy định về chế tài xử lý hành vi vi phạm trong hoạt động xuất bản, in, phát hành còn thiếu, chưa đáp ứng yêu cầu tình hình vi phạm ngày càng tăng và tinh vi hiện nay: Điều 16 Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ về hoạt động in quy định cơ sở in chỉ được nhận in khi khách hàng cung cấp đủ hồ sơ (gồm: Bản mẫu của sản phẩm đặt in đã được đóng dấu hoặc chữ ký của tổ chức, cá nhân có sản phẩm đặt in; bản sao chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người đến giao dịch đặt in), nhưng thiếu quy định chế tài xử lý hành vi vi phạm các quy định nêu trên, gây khó khăn cho cơ quan quản lý nhà nước khi phát hiện các vi phạm pháp luật qua thanh tra, kiểm tra. 

- Quy định về mức xử phạt hành chính đối với hành vi in xuất bản phẩm mà không có quyết định xuất bản
; hành vi tàng trữ, phát hành xuất bản phẩm in, nhân bản lậu, in giả, in nối bản trái phép hoặc xuất bản phẩm không có hóa đơn, chứng từ thể hiện nguồn gốc hợp pháp
 tại Nghị định 159/2013/NĐ-CP còn quá nhẹ, chưa đủ sức răn đe. 
2. Việc quản lý cấp, đổi giấy phép xuất bản; bản quyền và thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động xuất bản, in, phát hành SGK GDPT
Bộ TT&TT, Bộ GDĐT, Bộ Công thương và một số bộ khác thực hiện quản lý nhà nước theo thẩm quyền, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện quản lý nhà nước tại địa phương đối với hoạt động xuất bản, in, phát hành SGK GDPT. 

Thực hiện quy định của Luật Xuất bản, đến tháng 12/2017, Bộ TT&TT đã cấp, đổi giấy phép thành lập cho 37 nhà xuất bản (chung cho cả hoạt động in, phát hành), trong đó, chỉ có NXBGDVN có chức năng xuất bản SGK. Sau khi có chủ trương “Thực hiện xã hội hóa biên soạn SGK; có một số SGK cho mỗi môn học”, đến nay có 5 nhà xuất bản khác
 đủ điều kiện về nguồn nhân lực và mạng lưới cộng tác viên, được Bộ TT&TT xem xét, bổ sung chức năng xuất bản SGK trong giấy phép thành lập
. Nhìn chung, các cơ quan quản lý nhà nước đã chủ động, tăng cường công tác phối hợp thực hiện tốt chức năng, quyền hạn theo thẩm quyền. Công tác quản lý về cấp, đổi giấy phép xuất bản, vấn đề bản quyền, thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm,... cơ bản theo đúng quy định. Tuy nhiên, so với tính chất, yêu cầu thực tế vẫn còn một số tồn tại, hạn chế: 

- Trong thời gian dài, chỉ có NXBGDVN được cấp phép, có chức năng xuất bản SGK không chỉ làm cho hoạt động xuất bản, in, phát hành SGK thiếu khách quan, công bằng, cạnh tranh mà còn hạn chế vai trò quản lý của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Việc thực hiện thí điểm chuyển NXBGDVN sang tổ chức và hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ
 và Quyết định của Bộ GDĐT
 từ 2003 đến nay hơn 15 năm, có điểm chưa thật phù hợp, thống nhất với hệ thống pháp luật hiện hành (như về mô hình, Điều 12 Luật Xuất bản 2012 quy định nhà xuất bản tổ chức và hoạt động theo loại hình đơn vị sự nghiệp công lập hoặc doanh nghiệp kinh doanh có điều kiện do Nhà nước là chủ sở hữu) và bộc lộ không ít khó khăn, bất cập
 nhưng chưa được tổng kết, đánh giá để có sự điều chỉnh phù hợp.

 Trên thực tế, mối liên hệ giữa NXBGDVN với các công ty con là mối quan hệ liên kết xuất bản theo Luật Xuất bản, theo đó, NXBGDVN phải kí hợp đồng liên kết xuất bản với công ty con của mình đối với từng xuất bản phẩm. Điều này phát sinh thủ tục hành chính, làm giảm tính chủ động của NXBGDVN đối với công ty con trong thực hiện kế hoạch hằng năm. 
- Công tác quản lý nhà nước về thị trường SGK tại một số địa phương chưa được chú trọng, thậm chí có dấu hiệu buông lỏng, phó mặc việc quản lý hoạt động xuất bản, in, phát hành SGK cho ngành GDĐT. 

- Vấn đề bản quyền SGK GDPT
 tuy được NXBGDVN quan tâm thực hiện theo quy định, phối hợp với các trung tâm quyền tác giả để xin phép sử dụng và chi trả bản quyền tác giả đối với các tác phẩm được trích dẫn, sử dụng trong SGK GDPT
. Tuy nhiên, tháng 8/2017, NXBGDVN đã vướng vào sai phạm liên quan đến vấn đề bản quyền SGK khi miễn phí quản lý xuất bản, cho phép Công ty Cổ phần Thiết bị Giáo dục và Công nghệ Việt Nam không phải trả bản quyền tác giả SGK khi phát hành 41 đầu sách song ngữ Việt - Anh thiếu căn cứ, minh bạch.
- Công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động xuất bản, in, phát hành SGK đã được quan tâm
 nhưng chưa thường xuyên, lực lượng còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu; xử phạt vi phạm chưa nghiêm nên khó khắc phục được tình trạng in lậu, in giả, sao chép trái phép SGK ngày càng tinh vi, phức tạp, lan rộng, có xu hướng gia tăng, không ít vi phạm nghiêm trọng bản quyền SGK, nhất là sách Tiếng Anh, sách Mĩ thuật, sách bổ trợ, tranh bản đồ, các loại sách tham khảo,...

II. THỰC TRẠNG XUẤT BẢN, IN, PHÁT HÀNH SGK GDPT VÀ MỘT SỐ BỘ SÁCH THỰC NGHIỆM, TÀI LIỆU THÍ ĐIỂM 

1.  Thực trạng xuất bản, in, phát hành SGK GDPT

1.1. Về xuất bản SGK GDPT
Thời gian qua, việc xuất bản SGK GDPT thực hiện theo đúng quy trình: bản thảo sau khi được Bộ GDĐT thẩm định, phê duyệt, sẽ giao cho NXBGDVN tổ chức xuất bản, in và phát hành.
Qua khảo sát cho thấy dư luận rất băn khoăn cho rằng việc Bộ GDĐT vừa tổ chức biên soạn, vừa tổ chức thẩm định, phê duyệt, chỉ đạo việc xuất bản, in và phát hành SGK đã tạo ra thế độc quyền khép kín trong tất cả các khâu của quy trình từ biên soạn đến phát hành. Việc chỉ có duy nhất 01 đơn vị được giao tổ chức xuất bản SGK dễ dẫn đến nguy cơ xảy ra các hành vi lạm dụng vị trí độc quyền gây hạn chế cạnh tranh, hạn chế việc thúc đẩy cạnh tranh nhằm nâng cao chất lượng, giảm giá bán SGK, mở rộng, tạo điều kiện thuận lợi trong phát hành, đáp ứng yêu cầu lựa chọn của người tiêu dùng. Việc giao Bộ GDĐT tổ chức biên soạn, phê duyệt, xuất bản SGK không phù hợp với Luật Xuất bản 2012 và xu hướng phổ biến trên thế giới hiện nay là cơ quan quản lý nhà nước không tham gia biên soạn, xuất bản mà chỉ tổ chức kiểm duyệt, thẩm định SGK. 

1.2. Về in, phát hành SGK GDPT

Hoạt động in, phát hành SGK GDPT cơ bản đáp ứng đầy đủ, đồng bộ, kịp thời nhu cầu học tập của học sinh và giảng dạy của giáo viên cả nước; đạt kết quả bước đầu trong việc thực hiện chủ trương xã hội hóa, khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia, đầu tư vào hoạt động này.

Hằng năm, NXBGDVN tổ chức in SGK GDPT theo hai hình thức: in gia công (NXBGDVN giao kế hoạch cho 5 nhà in nội bộ
 có vốn góp của NXBGDVN, không được tham gia dự đấu thầu theo luật) và in đấu thầu rộng rãi toàn quốc
 (các cơ sở in có giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm và đáp ứng các điều kiện của NXBGDVN) (Phụ lục 1); việc phát hành SGK GDPT được thực hiện chủ yếu thông qua hệ thống kênh phát hành của NXBGDVN (Phụ lục 2). Báo cáo của Bộ GDĐT cho thấy, số lượng SGK GDPT đã in, phát hành giai đoạn 2012 - 2017 tương đối ổn định
; giá bán SGK GDPT 2000 (chưa bao gồm sách bài tập và sách bổ trợ) khá thấp so với mặt bằng chung của thị trường xuất bản phẩm và giữ nguyên từ năm 2011
. 
Tuy nhiên, hoạt động in, phát hành SGK GDPT trong những năm qua còn một số tồn tại, hạn chế:
- Việc in SGK GDPT được đấu thầu rộng rãi sau khi đã trừ sản lượng giao cho các đơn vị in nội bộ của NXBGDVN và những tên sách có số lượng in thấp. (Theo số liệu của NXBGDVN, tỷ lệ đấu thầu in trong năm 2016, 2017 là khoảng 70%). Cách thức như trên và kết quả đấu thầu trong thời gian qua cho thấy hoạt động in SGK GDPT còn khép kín, tính cạnh tranh chưa cao,... có thể dẫn đến hạn chế về chất lượng, khó giảm giá thành, chưa khuyến khích việc đầu tư phát triển ngành in. 

Bên cạnh đó, tình trạng in lậu, in nối bản SGK GDPT ngày càng lan rộng
, tinh vi và phức tạp, gây khó khăn cho các cơ quan quản lý nhà nước và người sử dụng trong phân biệt thật, giả, phát hiện vi phạm; ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của các tác giả, của nhà xuất bản và người tiêu dùng. SGK GDPT in lậu có chất lượng kém: hình ảnh bị mờ, chữ mất nét, không có các nội dung chỉnh sửa, bổ sung, gây khó khăn cho học sinh trong quá trình học. 

Sản lượng in SGK GDPT những năm gần đây rất lớn (Phụ lục 3), chỉ tính riêng năm 2017 là 107.807.120 bản sách/tổng sản lượng 312.000.000 bản in xuất bản phẩm cả nước (chưa tính sách tham khảo, sách VNEN và tài liệu Tiếng Việt lớp 1 CNGD) chiếm tỷ lệ khoảng 30%; nếu tính cả sách tham khảo, sách VNEN và tài liệu Tiếng Việt lớp 1 CNGD thì lên đến 75% tổng sản lượng xuất bản phẩm toàn quốc
.  Doanh thu từ bán SGK GDPT những năm gần đây khoảng 1000 tỷ đồng/năm; lợi nhuận từ SGK hằng năm tăng, năm 2016 là 72 tỷ đồng, năm 2017 là 150,8 tỷ đồng; mức chi chiết khấu phát hành SGK GDPT 25% 
 (khoảng 250 tỷ đồng/năm) là khá cao, chưa thật phù hợp với cơ cấu giá thành, ảnh hưởng lớn đến việc chi trả của học sinh, giáo viên, lợi nhuận của các cơ sở in và các tổ chức, cá nhân liên quan khác, đồng thời mâu thuẫn với việc NXBGDVN báo lỗ liên tiếp ba năm gần đây
, là vấn đề cần được Bộ GDĐT làm rõ. 
- Giá bán bộ SGK thấp, nhưng đi kèm với bộ SGK còn hệ thống sách bài tập in sẵn và tài liệu bổ trợ (tùy cấp học) có giá tương đương hoặc cao hơn giá SGK. Nếu tính cả số tiền mua sách bài tập và tài liệu bổ trợ, phụ huynh, giáo viên phải trả số tiền gấp đôi hoặc hơn nữa. Mặc dù Bộ GDĐT có hướng dẫn việc sử dụng SGK, sách bài tập, và trên website của NXBGDVN chỉ công bố bộ SGK chính và giá bán (không bao gồm sách bài tập và sách bổ trợ), nhưng việc phổ biến rộng rãi về loại sách bắt buộc phải mua và loại sách được tự chọn tới phụ huynh học sinh chưa được tốt, do vậy, trên thực tế, hầu hết phụ huynh mua trọn bộ SGK bao gồm cả sách bài tập và tài liệu bổ trợ.

- Quy trình phát hành SGK GDPT chưa hợp lý do phải qua nhiều khâu trung gian làm tăng chi phí vận chuyển, các chi phí trung gian khác
. Nguyên nhân của thực trạng trên là do: (1) việc phát hành SGK GDPT phải thực hiện nhiệm vụ chính trị, đảm bảo phát hành đầy đủ SGK tới tận cơ sở giáo dục và học sinh khắp cả nước; (2) đặc thù quy trình đấu thầu in SGK, mỗi gói thầu chỉ có một số đầu sách trong bộ SGK, vì vậy, sau khi in xong, SGK sẽ phải được tập kết về 4 tổng kho tại 4 miền, từ đây sẽ ghép thành bộ SGK hoàn chỉnh để phát hành cho 63 tỉnh, thành theo khu vực. 
- Trong nhiều năm qua, tình trạng phần lớn SGK chỉ sử dụng một lần
, gây lãng phí ngân sách nhà nước
, tăng chi trả của người dân, gây bức xúc dư luận xã hội. Qua khảo sát cho thấy, nguyên nhân chủ yếu của tình trạng này là do: (1) việc biên soạn, thiết kế SGK
 chưa hợp lý, đã đưa các dạng/mẫu bài tập trắc nghiệm và các dạng bài tập khác với các “câu lệnh” để học sinh Điền/Viết vào chỗ chấm hoặc ô trống, lựa chọn Đúng/Sai, Nối, Khoanh, Vẽ, Đánh dấu, Tô màu,…vào  nhiều cuốn SGK (Phụ lục 4) trong khi đã có sách bài tập in sẵn bán kèm theo; (2) chất lượng giấy in, đóng quyển SGK GDPT một số môn (Toán, Ngữ văn... THCS và THPT) chưa bảo đảm (giấy mỏng, nhanh cũ, dễ rách, màu tối, dễ bung bìa); (3) việc chỉnh lý một số nội dung trong sách do thay đổi về đặc điểm tình hình chính trị, kinh tế, xã hội. Việc chỉ đạo, hướng dẫn sử dụng SGK tuy đã được Bộ GDĐT quan tâm
 nhưng công tác kiểm tra, đánh giá việc in, phát hành, sử dụng SGK GDPT của Bộ GDĐT chưa sát sao, quyết liệt để có điều chỉnh kịp thời.
2. Thực trạng xuất bản, in, phát hành bộ sách VNEN và tài liệu Tiếng Việt lớp 1 công nghệ giáo dục (CNGD)
Trong nhiều năm qua, ngoài bộ SGK GDPT 2000 (từ lớp 1 đến lớp 12) do Bộ GDĐT biên soạn, xuất bản, in, phát hành, còn có một số sách thực nghiệm, tài liệu thí điểm cũng do NXBGDVN xuất bản, in, phát hành, đang được sử dụng tại nhiều trường phổ thông trên cả nước; trong đó có bộ sách mô hình trường học mới (VNEN) và tài liệu Tiếng Việt lớp 1 CNGD. 

Qua khảo sát cho thấy, việc xuất bản, in, phát hành sách VNEN và tài liệu Tiếng Việt lớp 1 CNGD còn nhiều bất cập: 

- Tuy là sách thí điểm, nhưng hằng năm sản lượng in, phát hành sách VNEN và sách Tiếng Việt lớp 1 CNGD tăng đột biến: Năm 2017 sản lượng in, phát hành tài liệu Tiếng Việt lớp 1 CNGD là 5.307.733 bản (khoảng 5% SGK GDPT 2000), tăng gần 13 lần so với năm 2012; sách VNEN là 10.793.844 bản (khoảng 10% SGK GDPT 2000), tăng gấp 5 lần so với năm 2014 (Phụ lục 5).

- Giá bán một bộ sách VNEN cao gấp 4 lần giá một bộ SGK GDPT 2000 đối với sách lớp 3 và lớp 4; gấp 3 lần đối với các lớp 5,6 và 7
 (Phụ lục 6). Nếu tính tổng giá tiền bộ SGK 2000 có sách bài tập và sách bổ trợ kèm theo thì giá bộ sách VNEN gấp khoảng 1,6 lần. Ngoài ra, do sách VNEN còn thiếu một số môn
 nên học sinh học sách VNEN ngoài việc phải chi số tiền rất cao cho bộ sách hướng dẫn học, còn phải chi thêm tiền mua các môn còn thiếu của SGK GDPT 2000, làm tăng gánh nặng chi phí của phụ huynh học sinh và giáo viên. Qua khảo sát cho thấy, báo cáo của hầu hết các tỉnh đều kiến nghị giảm giá bán sách VNEN.  

- SGK GDPT 2000, sách VNEN và tài liệu Tiếng Việt lớp 1 CNGD cùng do NXBGDVN xuất bản, in và phát hành. Tuy nhiên, khác với SGK GDPT 2000, sách VNEN và tài liệu Tiếng Việt lớp 1 CNGD trong giai đoạn 2012-2017 không được bán trên thị trường mà được phân phối độc quyền bởi các công ty con và công ty thành viên của NXBGDVN
 và thông qua Sở GDĐT các tỉnh, thành phố, phòng GDĐT các quận/huyện/thị xã tới các trường tiểu học, THCS, trên cơ sở rà soát nhu cầu sử dụng các bộ sách này hằng năm
. 

- Sách VNEN và sách Tiếng Việt lớp 1 CNGD được NXBGDVN chỉnh sửa, thay hằng năm, không sử dụng lại, gây lãng phí. Việc tổ chức thí điểm/thực nghiệm bộ sách VNEN và sách Tiếng Việt lớp 1 GDCN trong nhà trường phổ thông thời gian qua cũng đang gây ý kiến trái chiều trong dư luận xã hội (Phụ lục 7), đòi hỏi Bộ GDĐT quan tâm làm rõ.

III. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

1. Đối với Quốc hội
- Sửa đổi, bổ sung hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm, đặc biệt là SGK GDPT nhằm sửa đổi các quy định bất cập, bổ sung các quy định mới từ yêu cầu thực tiễn theo hướng đồng bộ, thống nhất, tạo lập môi trường pháp lý công bằng, có tính cạnh tranh, khuyến khích xã hội hóa, thu hút đầu tư phát triển lĩnh vực này. Trước mắt sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan trong Luật Giáo dục hiện hành về biên soạn, xuất bản, in và phát hành SGK GDPT phù hợp với Luật Xuất bản 2012, Nghị quyết 88/2014/QH13 của Quốc hội và hệ thống pháp luật hiện hành; xem xét tách việc biên soạn, xuất bản SGK GDPT ra khỏi chức năng quản lý nhà nước về giáo dục; bổ sung quy định cụ thể liên quan đến chương trình GDPT, SGK, tài liệu tham khảo; việc áp dụng phương pháp giảng dạy, tài liệu thí điểm trong hệ thống trường phổ thông (thời gian, địa bàn, cơ sở giáo dục, cấp học thí điểm).

- Tăng cường hoạt động giám sát, kịp thời chỉ ra tồn tại hạn chế trong thực hiện chính sách, pháp luật, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, có giải pháp khắc phục hiệu quả tồn tại hạn chế trong lĩnh vực xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm nói chung, SGK GDPT nói riêng.
2. Đối với Chính phủ 

- Chỉ đạo, triển khai việc rà soát, kiến nghị hoặc ban hành văn bản sửa đổi, bổ sung chính sách, pháp luật có liên quan, như: chính sách thực hiện xã hội hóa, khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư, tham gia biên soạn SGK GDPT trên cơ sở chương trình giáo dục phổ thông mới; khuyến khích, tạo điều kiện để các nhà xuất bản được cấp phép xuất bản SGK tham gia đấu thầu rộng rãi in, phát hành SGK và khai thác các bản thảo SGK GDPT; về thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính,...
- Quan tâm chỉ đạo, triển khai việc thực hiện tốt các chính sách, pháp luật về giá, phí, thuế; vấn đề bản quyền; xử lý vi phạm hành chính,… trong việc in, phát hành xuất bản phẩm nói chung, SGK nói riêng. 
- Tăng cường chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt công tác phối hợp của các cơ quan, ban, ngành liên quan trong việc kiểm tra, giám sát, xử lý đối với vi phạm về xuất bản, in, phát hành xuất bản nói chung, SGK nói riêng, đặc biệt là các vi phạm về in lậu, in giả, in nối bản, sao chép xuất bản phẩm, vấn đề bản quyền, giá bán... Kiên quyết xử lý các cơ quan nhà nước tham gia vào quá trình in lậu, in nối bản SGK. 
3. Đối với Bộ Giáo dục và đào tạo 

- Tập trung chỉ đạo triển khai Nghị quyết 88 và Nghị quyết 51 của Quốc hội đảm bảo chất lượng, đúng thời gian và lộ trình quy định. 

- Nghiên cứu việc công bố chương trình, SGK sử dụng ngân sách nhà nước, trước mắt ở cấp tiểu học và một số môn một cách công khai và qua các phương tiện thông tin xã hội. 

- Chỉ đạo, triển khai tổng kết, đánh giá việc biên soạn, in, phát hành, sử dụng SGK, sách bài tập, tài liệu tham khảo, mô hình thí điểm VNEN và thực nghiệm tài liệu Tiếng Việt lớp 1 CNGD, trên cơ sở đó kiến nghị hoàn thiện hệ thống pháp luật về SGK, sách bài tập và tài liệu tham khảo, về thí điểm, thực nghiệm trong giáo dục, đồng thời thông tin rộng rãi về kết quả tổng kết, đánh giá, tạo sự chia sẻ, đồng thuận trong ngành giáo dục, trong nhân dân và xã hội.

- Chỉ đạo, triển khai tổng kết, đánh giá việc thí điểm chuyển NXBGDVN sang tổ chức và hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con nhằm tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động, bảo đảm phù hợp với việc đổi mới của hệ thống NXB trong tổng thể ngành xuất bản, phù hợp với Luật Xuất bản 2012; đồng thời đảm bảo đồng bộ, thống nhất trong hệ thống pháp luật hiện hành và đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Đánh giá hiệu quả khai thác, sử dụng cơ sở vật chất, tài sản nhà nước trong mô hình công ty cổ phần - mẹ con.  
4. Đối với Bộ Thông tin và truyền thông 
- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về xuất bản, in và phát hành theo Luật Xuất bản 2012, nhất là đối với xuất bản phẩm là SGK.

- Đảm bảo việc cấp phép và tạo điều kiện các nhà xuất bản đủ năng lực tham gia việc xuất bản SGK và sách tham khảo theo pháp luật hiện hành 

- Kiểm tra, thanh tra việc phát hành SGK giả, nối bản và xử lý một cách kiên quyết, hiệu quả.  
5. Đối với Bộ Công thương 

- Quản lý việc phát hành SGK theo luật định. Phòng chống và xử lý các hiện tượng liên kết, cạnh tranh không lành mạnh, độc quyền trong SGK. 

- Minh bạch hóa việc phát hành, phổ biến SGK, sách bài tập và sách tham khảo. Không để xảy ra việc tích trữ, khan hiếm SGK. 

6. Đối với Bộ Tài chính

Đánh giá việc thực hiện chức năng QLNN về giá đối với SGK; về việc định giá và kiểm tra thực hiện giá SGK hằng năm, giải trình nguyên nhân ổn định giá từ 2011 đến nay và việc hỗ trợ giá SGK, trong đó có SGK cho học sinh vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn,…
7. Đối với UBND các tỉnh/thành phố có thực hiện thí điểm mô hình trường học mới (VNEN) và tài liệu Tiếng Việt lớp 1 CNGD 

- Chỉ đạo Sở GDĐT tổ chức tổng kết, đánh giá thí điểm mô hình trường học mới VNEN và sách Tiếng Việt lớp 1 CNGD trên địa bàn, trên cơ sở đó kiến nghị việc tiếp tục hay dừng triển khai giảng dạy đối với các tài liệu thí điểm này.

 - Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý kịp thời, nghiêm khắc đối với hành vi vi phạm trong việc xuất bản, in, phát hành SGK GDPT, sách bài tập, tài liệu tham khảo nói riêng và xuất bản phẩm nói chung trên địa bàn.

Trên đây là Báo cáo kết quả khảo sát một số nội dung trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về xuất bản, in, phát hành SGK GDPT giai đoạn 2012 - 2017 của Ủy ban VHGDTNTN&NĐ.
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�  Ủy ban đã đề nghị các địa phương trong cả nước (trừ 03 tỉnh, TP đi khảo sát thực tế) báo cáo về tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về xuất bản, in, phát hành SGK GDPT. Tính đến tháng 8/2018, đã nhận được báo cáo của 41 tỉnh, thành phố (19 tỉnh, TP chưa gửi báo cáo: Bà Rịa - Vũng Tàu, Bắc Giang, Bắc Ninh, Bến Tre, Bình Dương, Bình Thuận, Điện Biên, Đồng Tháp, Lai Châu, Lào Cai, Nghệ An, Ninh Thuận, Quảng Bình, Quảng Ninh, Quảng Ngãi, Quảng Trị, Thái Nguyên, Vĩnh Long, Yên Bái). 


�  Nội dung quản lý nhà nước về giáo dục, bao gồm: Quy định mục tiêu, chương trình, nội dung giáo dục; tiêu chuẩn nhà giáo; tiêu chuẩn cơ sở vật chất và thiết bị trường học; việc biên soạn, xuất bản, in và phát hành SGK, giáo trình; quy chế thi cử và cấp văn bằng, chứng chỉ.


�  Điều 4: việc xuất bản phải thông qua nhà xuất bản ; Điều 31: chỉ cơ sở in được cấp phép hoạt động in xuất bản phẩm mới được in xuất bản phẩm/sách; Điều 36: chỉ các cơ sở phát hành mới được phát hành xuất bản phẩm/sách.


�  Khoản 7 Điều 24: Mức xử phạt từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng.


�  Điều 27: Mức phạt tiền đối với một trong các hành vi: tàng trữ, phát hành, xuất bản phẩm in, nhân bản lậu, in giả, in nối bản trái phép hoặc xuất bản phẩm không có hóa đơn, chứng từ thể hiện nguồn gốc hợp pháp tùy vào số lượng bản: (1) Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng: dưới 50 bản; (2) Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng: từ 50 bản đến dưới 100 bản; (3) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng:� từ 100 bản đến dưới 300 bản; (4) Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng: từ 300 bản trở lên;…”.


�  NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, NXB Đại học Sư phạm Hà Nội, NXB Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh, NXB Đại học Huế, NXB Đại học Vinh.


�  Các nhà xuất bản này chưa tham gia vào thị trường SGK, xu hướng chung là các NXB này sẽ tham gia xuất bản SGK theo chủ trương NQ 88/2014/QH13 của Quốc hội.


�  Quyết định 102/2003/QĐ-TTg ngày 21/05/2003 thí điểm chuyển NXBGDVN sang tổ chức và hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con.


� Quyết định số 3961/QĐ-BGD&ĐT-TCCB ngày 28/7/2003 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về việc tổ chức lại NXBGDVN thành Công ty mẹ theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con; Quyết định số 439/QĐ-BGD&ĐT-TCCB ngày 27/01/2005 về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của NXBGDVN, thí điểm theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con.


� Điển hình là Công ty in SGK tại TP Hồ Chí Minh, cổ đông góp vốn là công ty bất động sản sở hữu đa số cổ phiếu, do trái ngành nghề nên không đồng quan điểm trong quản lý điều hành. NXBGDVN giảm tỷ lệ sở hữu vốn từ 51% xuống còn 32,26% dẫn đến giảm vai trò điều hành của NXBGDVN đối với doanh nghiệp. Cổ đông không quan tâm cải tạo nhà xưởng, thay trang thiết bị đã lạc hậu, dẫn đến hoạt động thua lỗ. Năm 2015, công ty phải ngừng sản xuất 9 tháng, từ năm 2012 đến nay đều bị lỗ vốn và có nguy cơ bị cổ đông hợp lý hóa cơ sở vật chất vốn là mảnh đất có vị trí đẹp trong nội thành TP Hồ Chí Minh.


� Bản quyền bộ SGK 2000 thuộc Bộ GDĐT, còn NXBGDVN giữ quyền công bố tác phẩm.


� Đối với tác phẩm văn học, NXBGDVN chi trả tiền bản quyền cho tác giả thông qua Trung tâm quyền tác giả Văn học Việt Nam; đối với tác phẩm âm nhạc, NXBGDVN chi trả tiền bản quyền cho tác giả thông qua Trung tâm quyền tác giả Âm nhạc.


� Theo báo cáo của Bộ TT&TT, từ 2012 đến 2017, Cục Xuất bản, In và Phát hành và cơ quan hữu quan đã tiến hành 17 cuộc thanh tra, kiểm tra có liên quan đến hoạt động xuất bản, in, phát hành SGK GDPT (năm 2014: 03 đơn vị; 2015: 04 đơn vị; 2016: 04 đơn vị; 2017: 06 đơn vị); xử lý vi phạm hành chính 04 tổ chức và 05 cá nhân, xử phạt 640 triệu đồng. 


� Công ty CP in SGK Hà Nội, Công ty CP in SGK Hòa Phát, Công ty CP in DV Đà Nẵng, Công ty CP in - phát hành sách Quảng Nam, Công ty CP in SGK TPHCM.


� Theo báo cáo của NXBGDVN, hàng năm, có khoảng 92 nhà in lớn, nhỏ trong cả nước tham gia đấu thầu in SGK.


� Năm 2012: 95.417.730 bản; năm 2013: 98.289.000 bản; năm 2014: 97.350.547 bản; năm 2015: 101.675.605 bản; năm 2016: 108.827.706 bản; năm 2017: 108.870.118 bản.


� Theo bảng giá niêm yết SGK năm học 2018-2019 trên website của NXBGDVN, bộ SGK các lớp ở cấp tiểu học có từ 4 đến 6 cuốn SGK, giá từ 45.300 đồng đến 78.300 đồng. Bộ SGK ở cấp THCS cùng môn Tiếng Anh của lớp 6 và lớp 7 là 12 cuốn, lớp 8 và lớp 9 là 13 cuốn, giá 97.700-144.500 đồng. Sộ SGK ở cấp THPT theo chương trình chuẩn và môn Tiếng Anh có giá từ 141.400 đồng đến 153.500 đồng với 14 cuốn.. 


� Theo báo cáo của NXBGDVN, trước đây vi phạm chủ yếu diễn ra ở các thành phố lớn như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh thì gần đây gia tăng ở các địa phương khác như Nam Định, Thái Bình, Bắc Giang, Phú Thọ…


� Thông tin do Bộ TT&TT cung cấp tại buổi làm việc với TTUB ngày 8.1.2018.


� Theo báo cáo số 74 /BC-TH ngày 05 tháng 3 năm 2018 của NXBGDVN tại Tp. Hồ Chí Minh. 


� Theo báo cáo của NXBGDVN, do giá bán SGK thấp nhưng giá giấy, nguyên liệu in, gia công thành phẩm, chi phí vận chuyển, chi trả lương cho nhân công... đã tăng gấp nhiều lần, nên trong những năm gần đây NXBGDVN phải bù lỗ cho việc xuất bản SGK, cụ thể là: năm 2015 lỗ 45,92 tỉ đồng; năm 2016 lỗ 48,22 tỉ đồng; năm 2017 lỗ khoảng 40 tỉ đồng.


� Báo cáo số 586/BC-NXBGDVN cho biết: “SGK GDPT sau khi được NXBGDVN tổ chức in, nhập kho, sẽ bán cho các Công ty cổ phần sách và thiết bị giáo dục là đơn vị phân phối tại 4 miền. Sau đó, SGK GDPT sẽ được phát hành tới các công ty sách và TBTH tại các địa phương theo kế hoạch đặt mua từ trước. Từ đây, SGK GDPT sẽ được các Công ty sách - TBTH phát hành tới các trường, học sinh, giáo viên…”. 


� Theo báo cáo ngày 25/9/2018 của Bộ GDĐT, hiện số SGK được sử dụng lại mới đạt khoảng 35%. Qua khảo sát cho thấy, một số cơ sở GDPT thuộc TP Hà Nội và TP HCM có phát động học sinh nộp lại sách cũ cuối năm học để cung cấp cho các vùng khó khăn, tuy nhiên số lượng không nhiều.


� Theo báo cáo, NXBGDVN là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh hằng năm của nhà xuất bản gồm vốn điều lệ (năm 2012 là 559 tỉ đồng; từ tháng 7/2015 đến 5/2018 là 596 tỉ đồng/năm) và vốn tự huy động từ các nguồn: ngân hàng, tổ chức, doanh nghiệp... theo quy định (bình quân khoảng 500 tỉ đồng đến 600 tỉ đồng/năm).


� Chưa kể số lượng sách bài tập in sẵn.


� Công văn số 6631/BGDĐT-GDTrH ngày 25/7/2008 về sử dụng SGK phổ thông và tài liệu giảng dạy học tập; Công văn số 2372/BGDĐT-GDTrH ngày 11/4/2013 hướng dẫn sử dụng sách, tài liệu tham khảo; Thông tư số 21/2014/TT-BGDĐT ngày 7/7/2014 quy định về quản lý và sử dụng xuất bản phẩm tham khảo trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. 


� Do sách VNEN có kích thước lớn hơn, chất lượng giấy đẹp hơn SGK 2000 và in kèm bài tập.


� Lớp 4 VNEN còn thiếu 4 môn (Âm nhạc, Mĩ thuật, Đạo đức, Kĩ thuật); Lớp 5 VNEN còn thiếu 4 môn (Âm nhạc, Mĩ thuật, Đạo đức, Kĩ thuật); Lớp 6 VNEN thiếu 2 môn (Âm nhạc và Mỹ thuật, Tiếng Anh); Lớp 7 VNEN thiếu 2 môn (Âm nhạc và Mỹ thuật, Tiếng Anh).


� Sách VNEN do Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội - là công ty thành viên của NXBGDVN. Sách CNGD do Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Trường phổ thông Công nghệ Giáo dục -công ty con của NXBGDVN phát hành.


� NXBGDVN chỉ in sách VNEN một lần vào đầu năm học.
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